
 

 
Bài 1. (3   

Gi ình, h ình sau: 

1) 2x 8x 7 0  2) 
2x 3y 4
3x 3y 1

 

3) 16x 16 9x 9 4x 4 16 x 1  

Bài 2. (1,5   

ình: 2 2x 2(m 1)x m 4m 3 0  

1) Tìm m ình có 2 nghi 1 và x2. 

2) 1 2 1 2A x x 2(x x ) , ch 2A m 8m 7  

3) TÌm m à tính giá tr  

  

Tính chi ài và chi ình ch à 160 m và di
tích là 1500 m2. 

Bài 4. (3,5  

òn (O; R) có à ti ên Ax l
òn (O) t à 

c  
1) Ch à BD.BE = BC.BF 
2) Ch t  

3) Tính ABC  à hình thoi, khi ình thoi 
theo R. 

---------H --------- 



 
 

GIAÛI ÑEÀ THI 
Baøi 1: 

1. Giaûi heä phöông trình: 2 3 4 2 3 4
3 3 1 5 5

2
3

1

x y x y
x y x x

y− = − = 
⇔ ⇔

− =

 =

+ = = 
 

2. Giaûi phöông trình: 
a) 2 8 7 0x x− + =  
Coù daïng : a + b + c = 1 +(-8) + 7 = 0 

1

2

1
7

x
x

=
 =

⇒


 

b) 

15

16 16 9 19 4 14 16 1

4 1 3 1 2 1 1 16

4 1 16

1 4

x x x x
x x x x

x

x
x

+ − + + + = − +

+ − + + + + + =⇔

⇔ + =

⇔ + =
=⇔

 

 
Baøi 2: Goïi x,y laø chieàu daøi vaø chieàu roäng ( x>y>0) 
Ta coù phöông trình: 

2

1

2

80
1500

80 1500 0
50
3

. 50

. 300

x y
xy

x
c dai
c ron

x

x g
x

+ =
 =
⇒ − + =

= =
 =


⇒ ⇒ = 

 

Baøi 3:  

( )
2 2

2 2

2( 1) 4 3 0

1) ' ( 1) 4 3

      = -2m-2 

x m x m m
m m m

+ + + + + =

∆ = + − + +  

Ñeå phöông trình coù 2 nghieäm phaân bieät: ⇔∆’ > 0 ⇔ m < -1 
2) Theo Viet :  

1 2

1

2

2
2

2

2

2( 1)
. 4 3

4 3 4( 1)
       = 4 3 4 4
 8      = 7

S x x m
P x x m m

A m m m
m m m
m m

= + = − +


= = + +
⇒ = + + + +

+ + + +

+ +

 

 
 
 
 
 



 
 
Baøi 4: 
1)  

· ·

· ·
· ·(  )

 va so le trong
(tia phan giac

OD//BC
)

ODB OBD OBD can
ODB EBF

EBF CBD

= ∆  ⇒ =
= 

⇒

 

2)  · · 090ADB ACB= = (goùc noäi tieáp chaén nöõa 
ñöôøng troøn) 

* ∆vAEB, ñöôøng cao AD: 
Coù AB2 = BD.BE (1) 
* ∆vAFB, ñöôøng cao AC: 
Coù AB2 = BC.BF (2) 
Töø (1) vaø (2) ⇒ BD.BE = BC.BF .  
 

3) Töø BD.BE = BC.BF  

· ·

⇒ = ⇒ ∆ ∆

⇒ =

∼BD BF BCD BEF
BC BE
CDB CFE

 

      ⇒ Töù giaùc CDEF noäi tieáp ñöôøng troøn ( goùc ngoaøi baèng goùc trong ñoái dieän) 
 
4) * Neáu töù giaùc AOCD laø hình thoi 

⇒ OA = AD = DC = CO 
⇒ ∆OCD ñeàu 

· 060ABC⇒ =  
* S hình thoi =1/2 AC . OD 

    = + =2
2

21 (2 ) .
2

5
2

R R R R  

 
 

----------------------- 
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Bài 1. (1   

Rút g 2M 16x 8x 1 . Tính giá tr  

Bài 2. (1,5   

1) V àm s ên cùng m  
2(P) : y x ; (d) : y 2x 3 

2) Tìm t à (P). 

  

1) Gi ình : 2x 5x 6 0  

2) Gi ình : 
x 3y 4
2x 5y 7

 

Bài 4. (2,0  

1) M i xe g i i
nhau 90km. Vì có vi à 45 phút nên 
ng ng v ên m ãy tính v à 
ng  d i. 

2) Ch minh r ình 2x 2(2m 1)x 4m 8 0  (m là tham 
s à khác 1 v  R. 

Bài 5. (3,5  

M ình vuông ABCD n òn Tâm O bán kính R.  M
i ên cung ABC, M không trùng v  B và C, MD c

t  

1) C/m t òn và DH.DM = 2R2. 
2) Ch  

3) Hai tam giác MDC và MAH b . 
Xác i . Khi  M D c .  th  và 
vuông góc v à trung i
H C . 

---------H --------- 















 
 

 
Bài 1. (1   

Tính: 2M 15x 8x 15 16 , t x 15  

Bài 2. (2,0   

1) V   th hàm s au trên cùng 1 m  

y = 2x – 4 (d) ; y = – x + 5 (d ) 

Và tìm to i à (d ) b phép tính. 
2) Tìm m 2 i qua i  2) 

 

  

1) Gi ình : 2x 7x 10 0  

2) Gi g trình : 4 2x 13x 36 0  

Bài 4. (2,0  

1) Tính chi ài và chi ình ch a chu vi là 
33m và di à 252m2. 

2) Cho ph ng trình : x2 – 2(m + 2)x + 2m + 3 = 0 (1). Tìm t
ng trình (1) có 2 nghi phân bi n 0,5. 

Bài 4. (3,0  

Cho òn (C) tâm O. T i ài (C) v
v à 2 ti i à vuông góc v
AB, (d) c à c g OA 
t  

1) Ch à tam giác OCD cân .  
2) Ch à hình thoi .  
3) M là trung i  c  EC, ti  tuy  c  (C) t  E c   th  AC t  

K. Ch àng . 

---------H --------- 







 
Bài 1. (1   

Cho bi 2 3A 50x 8x
5 4

. 

1) Rút g  bi . 
2) Tính giá tr  

Bài 2. (1,5   

1) V  th  (P) c àm s 21y x
2

. 

2) Xác  – m c ành 
ìm tung  

  

1) Gi ình : 
2x y 4
3x y 3

 

2) Gi ình : 4x x 6 0  

Bài 4. (2,0  

Cho  trình: 2x 2mx 2m 5 0  (1) (m là tham s ).  

1) Ch  trình (1) luôn có 2 nghi .  
2) Tìm giá tr 1 2x x  1, x2 là nghi

ình (1)). 

Bài 4. (3,5  

Cho  tròn tâm O và òn. Qua M k
tuy B (A, B là hai ti à cát tuy

à 
òn (O). Ch  

1) T òn ngo
 

2) BOM BEA  
3) AE // PQ 
4) àng, v  



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI: 
 

Nội dung 
Bài 1 (1 điểm): 
1/ ĐKXĐ: x ≥  0 

A = 
2 350 8
5 4

x x−  

   =  
2 325.2 4.2
5 4

x x−  

   = 
32 2 2
2

x x−  

   = 
1 2
2

x  

Vậy với x ≥  0 thi A = 
1 2
2

x  

2/ Khi A = 1 ó 
1 2
2

x  = 1 

                     ó 2 x  = 2 
                      ó 2x = 4  
                      ó x = 2 (Thỏa điều kiện xác định) 
Vậy khi A = 1 giá trị của x = 2 
Bài 2 (1,5 điểm): 

1/ Vẽ đồ thị (P) hàm số y = 
2

2
x  

-Bảng giá trị 
x -4 -2 0 2 4 

y = 
2

2
x  8 2 0 2 8 

-Đồ thị (P) là đường parabol đỉnh O(0; 0) nằm phía trên trục hoành, nhận trục tung làm trục đối xứng và đi 
qua các điểm có tọa độ cho trong bảng trên. 

 
2/ Cách 1.  
Vì (d) cắt (P) tại điểm A có hoành độ bằng 1 nên x = 1 thỏa mãn công thức hàm số (P) => Tung độ của điểm 

A là: yA = 
21
2

= 1
2

 



 

 

ð A(1; 1
2

) ∈ (d) nên 1
2

 = 1 – m  

ð m = 1 – 1
2

 = 1
2

 

Vậy với m = 1
2

 thì (d): y = x – m cắt P tại điểm A có hoành độ bằng 1. Khi đó tung độ yA = 1
2

 

Cách 2 
Ta có phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là: 

2

2
x  = x – m  ó x2 – 2x + 2m = 0 (*) 

Để (d) cắt (P) tại điểm A có hoành độ bằng 1 thì phương trình (*) có nghiệm bằng 1 

ð 12 – 2.1 + 2m = 0  ó m = 1
2

 

Vậy với m = 1
2

 thì (d): y = x – m cắt P tại điểm A có hoành độ bằng 1. Khi đó tung độ yA = 
21
2

= 1
2

 

 
Bài 3 (2 điểm): 
1/ Giải hệ phương trình  

2 4
3 3

x y
x y

− =
 − =

 ó 
1

3 3
x
x y

− =
 − =

 ó 
1

3.( 1) 3
x

y
= −

 − − =
 ó 

1
6

x
y

= −
 = −

 

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (-1; -6) 
2/ Giải phương trình  
         x4 + x2 – 6 = 0       (1) 
Đặt x2 = t    (t ≥  0) 
Phương trình (1) trở thành: t2 + t – 6 = 0 (2) 
Ta có ∆  = 12 – 4.1.(-6) = 25 

Phương trình (2) có hai nghiệm t1 = 1 25
2.1

− +  = 2   (nhận) ; t2 = 1 25
2.1

− −  = -3   (loại) 

Với t = t1 = 2 => x2 = 2 ó x = 2±  
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x1 = 2 ; x2 = - 2  
Bài 4 (2 điểm): Cho phương trình x2 – 2mx – 2m – 5 = 0 (m là tham số) 
1/ Ta có ∆ ’ = (-m)2 – 1 (-2m – 5) 
                    = m2  +  2m + 5 
                    = (m + 1)2  +  4  
Vì (m + 1)2 ≥  0 với mọi m  
ð (m + 1)2 + 4 > 0 với mọi m  
Hay  ∆ ’  > 0 với mọi m  

Vậy phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m 
2/ Vì phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m  

ð 1 2

1 2

2
. 2 5

x x m
x x m

+ =
 = − −

 (theo định lý Vi-et) 

Đặt A = 1 2x x−  

ð A2 = ( 1 2x x− )2 = x1
2 – 2x1x2 + x2

2 = (x1 + x2)2 – 4x1x2 

ð A2   = (2m)2 – 4(-2m – 5) = (2m)2  +  8m  + 20 



 

 

       = (2m)2 + 2. 2m. 2 + 4 + 16  = (2m + 2)2 + 16 ≥  16  
ð Giá trị nhỏ nhất của A2 = 16 
ð Giá trị nhỏ nhất của A là 4 khi 2m + 2 = 0 ó m = -1 

Vậy với m = -1 thì 1 2x x−  đạt giá trị nhỏ nhất là 4 
Bài 5 (3,5 điểm): 
1/ Ta có MB là tiếp tuyến của (O) (gt) 
ð OB ⊥  MB 
ð OBM = 900 
ð B thuộc đường tròn đường kính OM     (1) 

Ta có IQ = IP (gt) 
ð OI ⊥  QP (Tính chất liên hệ giữa đường kính và dây cung) 
ð OIM = 900 
ð I thuộc đường tròn đường kính OM     (2) 

Từ (1) và (2) => BOIM nội tiếp đường tròn đường kính OM 
2/ Ta có BOM  = AOM (Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) 

ð BOM = 1
2

BOA 

mà BOA = SđAB 

ð BOM = 1
2

SđAB  

Ta lại có BEA = 1
2

SđAB (Định lý góc nội tiếp) 

ð BOM = BEA  
3/ Ta có: Tứ giác BOIM nội tiếp (Chứng minh trên) 
ð BOM = BIM (Cùng chắn BM) 

mà BOM = BEA (Chứng minh trên) 
ð BIM = BEA 

Mặt khắc BIM và BEA là hai góc ở vị trí đồng vị 
ð AE // PQ 

4/ Ta có OI ⊥  QP và AE // PQ (chứng minh trên);  
ð OI ⊥  AE (3) 

mà KE = KA (gt) 
ð OK ⊥  AE (tính chất liên hệ giữa đường kính và dây cung) (4) 

Từ (3) và (4), ta thấy qua điểm O có hai đường thẳng OI và OK cùng song song với AE 
ð OI và OK phải trùng nhau 

Ba điểm O, I, K thẳng hàng 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
O

M

A

B

Q
I

E K



 
 

Bài 1. (1  

Cho bi A x(x 4) 4  

1) Rút g   

2) Tính giá tr x 3 . 

Bài 2. (1,5  

Cho hai hàm s b – m và y = – 2x + m – 1. 
1) V ào c ì àm s ên c

trên tr ành ? 
2) V – 1, v àm s ên cùng m   

 

1) Gi h ình 
x 2y 10
1 1x y 1
2 3

 

2) Gi ình x 2 x 6 3 x  

Bài 4. (2  

1) Tìm giá tr ng trình b 2 – 12x + m = 0, bi
ph ng trình có hi 2 5 .  

2) Có 70 cây ành các hàng g m
N i 2 hàng thi m àng còn l êm 4 cây m
cây ã có. H êu hàng cây?  

Bài 5. (3,5  

Cho  tròn (O) ên tia OA l i  
AC = AO. T O) (D là ti i  
1) Ch à tam giác  
2) K à c òn (O) t

Ch à tam giác cân.  
3) Ch à t  

4) Ch  DB. 









 
Bài 1. (1  

Rút g 2 1A 3 2 2
2 1

 

Bài 2. (1,5  

Cho hai hàm s y = – 2x2 và y = x. 
1) V àm s ày trên cùng m  
2) Tìm t  

m) 

1) Gi h ình: 

1x y 4
3
2x y 1
3

 

2) Gi ình: 22x 3x 2 0  
3) Gi ình: 4 2x 8x 9 0  

Bài 4. (2  

ình 2x 2(m 1)x 2m 5 0  (m là tham s  
1) Ch ình luôn có hai nghi  
2) Tìm các giá tr ình có hai nghi  
3) V ào c ì bi 2 2

1 2A x x  (x1, x2 là hai nghi
ình) ìm giá tr  

Bài 5. (3,5  
Cho  tròn tâm O ên tia AB l ên ngoài 

òn. T à CD = AC. N
òn (O) t òn (O) t  

1) Ch ANCD là t  à tâm c
òn ngo  

2) Ch CND CAD  và MAB là tam giác vuông cân. 
3) Ch  
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